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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Bản án số: 141/2025/HS-ST 

Ngày: 16-8-2025 

CỘNG H1 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG H1 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Phú 

Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Quốc Vương 

 Ông Ngô Đình Bảy 

 Ông Phạm Ngọc Vinh 

-  h     phi n t  : Ông Huỳnh Thái Ngọc Nhật -            án n  n   n 

tHn  p ố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân tHnh phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà 

Ung Thị Thanh Dương -      sá     n   

Ngày 16 tháng 8 nă  2025,  ạ   rụ sở     án n  n   n tHn  p ố Đà Nẵng – Cơ 

sở 2, xé  xử sơ   ẩ  công Ki  ụ án  ìn  sự sơ   ẩ    ụ l  số: 74/2025/TLST-   ngà  

30 tháng 6 nă  2025,   eo Qu ế  địn  đ    ụ án r  xé  xử số: 120/2025/QĐXX  -HS 

ngày 29 tháng 7 nă  2025, đố   ớ  bị cáo:  

  ọ  à   n: Trần Quốc TH; giới tính: nam; sinh ngày 02/02/1968, tại tHnh phố 

Đà Nẵng; nơ  c   rú: 868 P  n C u  r n , p  ờng   ơng  rà,  Hnh phố Đà Nẵng (868 

Phan Chu Trinh, phường An Sơn, tHnh phố Tam Kỳ, tỉnh Q Nam cũ); quốc  ịc : V ệ  

N  ;   n  ộc:   n ;  ôn giáo: không; ng ề ng  ệp: không; con ông  rần Ngọc Ấn (đã 

c ế ) và bà D ơng   ị Đ ền (s n  nă  1924); bị cáo c    có  ợ con; t ền án,   ền sự: 

không. 

 Nhân thân: Ngà  18/6/2007, bị     p úc   ẩ      án N  n   n  ố  c o xử p ạ  

03 nă   ù g     ề  ộ  “Trốn thuế”   eo Bản án số 532/2007/  P . 

Bị cáo bị bắ   ạ  g     ào ngà  27/9/2024;   ện đ ng bị  ạ  g     ạ   rạ   ạ  

g    số 2 Công  n  Hn  p ố Đà Nẵng. Có  ặ   ạ  p   n  oà  

* Người bào chữa cho bị cáo Trần Quốc TH theo yêu cầu của cơ quan tiến Hnh 

tố tụng: Luậ  s  Nguyễn Thị Tuyết Sương – Công ty Luật SVC Q Nam, thuộc Đoàn 

Luậ  s  Q Nam. Có mặt. 

* Bị hại: 

1. Ông Nguyễn Xuân D; sinh nă  1978;  rú  ại: Tổ 1, khối phố Phú Trung, 

p  ờng Q Phú, tHnh phố Đà Nẵng. Có mặt. 

 2. Ông Ngô T, s n  nă  1982;  rú  ại: 452 Nguyễn  r  P  ơng,, p  ờng H1 

C ờng, tHnh phố Đà Nẵng. Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Trần Văn L, s n  nă  1990;  rú  ại: Tổ 37, p  ờng An Hải, tHnh phố Đà 

Nẵng. Có mặt. 

2. Ông Trần M, s n  nă  1957;  rú  ại: Tổ 9, khố     n     , p  ờng Hội An 

Đông,  Hnh phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

3. Ông Ngô L1, s n  nă  1957;  rú  ạ : 12 L  Độ, p  ờng Hội An, tHnh phố Đà 
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Nẵng. Vắng mặt. 

4. Ông Lê Nho H, s n  nă  1981;  rú  ại: khối phố Xuân Bắc, p  ờng Tam Kỳ, 

tHnh phố Đà Nẵng. Có mặt. 

5. Ông Nguyễn Đình P, s n  nă  1975;  rú  ại: Số 79 Đỗ Thế Chấp, p  ờng 

  ơng  rà,  Hnh phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

6. Ông Võ Xuân Q, s n  nă  1961;  rú  ại: Khối phố 1, p  ờng   ơng  rà,  Hnh 

phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

7. Ông Trịnh Tuấn L2, s n  nă  1985; trú tạ : 781B P  n C u  r n , p  ờng 

  ơng  rà,  Hnh phố Đà Nẵng. Có mặt. 

8. Ông Nguyễn A, s n  nă  1964;  rú  ại: thôn Phú Bông, xã Duy Xuyên, tHnh 

phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

9. Bà Lê Thị H1, s n  nă  1961;  rú  ại: Tổ 9, khố     n     , p  ờng Hội An 

Đông,  Hnh phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

10. Bà Trần Thị Bích Tr, s n  nă  1983;  rú  ại: Tổ 4, khố  Võng N  , p  ờng 

Hộ  An Đông, tHnh phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

11. Bà Võ Thị Thuỳ L3, s n  nă  1977;  rú  ại: khối phố Mỹ Thạch Trung, 

p  ờng Bàn Thạch, tHnh phố Đà Nẵng. Có mặt. 

12. Ông Nguyễn Vũ Hùng K, s n  nă  2005;  rú  ại: khối phố Mỹ Thạch Trung, 

p  ờng Bàn Thạch, tHnh phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

* Người làm chứng: Ông Võ Ngọc L2, s n  nă  1977;  rú  ại: 44/6 Ti u La, khối 

phố Mỹ Đông, p  ờng Tam Kỳ, tHnh phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các  à  l ệu có  rong  ồ sơ  ụ án  à   ễn b ến  ạ  p   n    , nộ   ung  ụ án 

đ ợc  ó   ắ  n   s u: 

Nă  2021, ông Ngô L1 (có lai lịch nêu trên) đến c ơ   ạ  nH ông  rần M (có lai 

lịch nêu trên).  ạ  đ  , M  ỏ  L1 có quen b ế     đ  THc   ện   ệc c u  n  ục đíc  sử 

 ụng đấ  đố   ớ    ử  đấ  số 609,  ờ bản đồ số 52, đị  c ỉ:   ố     n     , p  ờng Cẩ  

Châu, tHn  p ố  ộ  An,  ỉn  Q Nam không thì L1  rả lờ  đ   ì     u  à nó  lạ  c o M 

sau. L1 l  n  ệ  ớ  ông Ngu ễn Xu n D (có lai lịch nêu trên)   ì đ ợc D  rả lờ  đ   ì  

   u  à n ờ ng ờ  THc   ện n  ng   ông đ   r  số   ền cụ      L1 nó   ớ  M đ    r ớc 

số   ền 60 000 000 đồng, nên ngày 30 tháng 11 nă  2021, M   ng 60 000 000 đồng  à 

G ấ  c ứng n ận qu ền sử  ụng đấ  (GCNQ DĐ) số C 167241,   ử  số 609 đến nH 

ông L1 giao cho D, D n ận  à   ế  g ấ  đ   ông M g ữ  Ngà  13/12/2021, L1  ẫn M 

đến nH ông Nguyễn A (tên thường gọi là Hùng; có lai lịch nêu trên)  o An  có  ố  

qu n  ệ bạn bè  ớ  D, đ  n ờ An  n ận số   ền 400 000 000 đồng đ   lạ  c o D đ  D 

THc   ện   ệc c u  n đổ   ục đíc  sử  ụng đấ  c o M  An  n ận   ền  à   ế  g ấ  đ   

cho M g ữ  

  u     n ận số   ền 460 000 000 đồng, D l  n  ệ  ớ   rần Quốc    đ  n ờ TH làm 

 ồ sơ      ốn c o D  à c u  n  ục đíc  sử  ụng đấ  c o M. Lúc này, TH b ế  rõ  ìn  

  ông có c ức  rác  xử l    ủ  ục  ề đấ  đ   n  ng TH nó   ố  D có quen b ế   ớ  cán bộ 

 ạ   Hn  p ố  ộ  An đ  THc   ện đ ợc   ệc c u  n  ục đíc  sử  ụng đấ  n ằ  c  ế  

đoạ    ền củ  D đ   rả lã      ng n Hng và tiêu xài cá nhân. 

 r ớc đó,  ào   áng 7 nă  2021, TH có quen b ế   ớ  ông  rần Văn L (có lai lịch 

nêu trên) là cán bộ  ín  ụng ng n Hng NCB - Chi nhánh tHn  p ố Đà Nẵng g úp là  

đ ợc  ồ sơ     18 000 000 000 đồng n n TH g ớ     ệu L gặp D đ  là   ồ sơ     c o 

D nên khi D có   địn   uốn n ng  ạn  ức      ừ 8 400 000 000 đồng l n 
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13 000 000 000 đồng  à THc   ện   ệc c u  n  ục đíc  sử  ụng đấ , TH đ   r  thông 

  n g  n  ố  cần   ền đ  c ung c   c o lãn  đạo ng n Hng đ  đ ợc  u ệ   ồ sơ      à 

p ục  ụ qu n  ệ đ  THc   ện   ệc c u  n đổ   ục đíc  sử  ụng đấ   Vì  ậ , D tin 

  ởng n n  rong   ờ  g  n  ừ ngà  23   áng 4 nă  2022 đến ngà  29   áng 7 nă  2022 

D đã đ   c o TH 663.000.000 đồng (trong đó có số tiền 460.000.000 đồng của M). Tuy 

n   n, s u     n ận   ền củ  D, TH  ùng đ   rả lã      ng n Hng và tiêu xài cá nhân 

  ông p ục  ụ  ào  ục đíc  là   ồ sơ      ốn  à c u  n  ục đíc  sử  ụng đấ  c o D 

qu  đó c  ế  đoạ  củ  D 663 000 000 đồng      TH   ông là  đ ợc các công   ệc 

trên, D   u cầu TH  rả lạ    ền n  ng TH   ông  rả n n D gử  đơn  ố cáo TH đến cơ 

qu n đ ều  r   

Ngoà  r , quá  rìn  đ ều  r  c n xác địn : Đầu nă  2023,   ông qu   ộ  ng ờ  bạn 

g ớ     ệu nên TH gặp ông Ngô T (có lai lịch nêu trên)  ạ    ôn  ế Xu  n, xã Bìn  

 rung,  u ện   ăng Bìn ,  ỉn  Q N    à b ế  T đ ng có n u cầu  uốn là    ủ  ục 

c u  n n  ợng, s ng   n  à c u  n  ục đíc  sử  ụng đấ  đố   ớ    ử  đấ  số 1192,  ờ 

bản đồ số 21,   ện  ích 1931m
2
, đị  c ỉ: xã H1 N ơn,  u ện H1 Vang, tHn  p ố Đà 

Nẵng  Mặc  ù bản    n   ông có c ức năng l  n qu n đến   ệc xử l    ủ  ục  ề đấ  đ   

 à   ông có   ả năng THc   ện   ủ  ục c u  n n  ợng n  ng TH đã nó   ố  T có  ố  

qu n  ệ quen b ế   ớ  cán bộ  ạ  Đà Nẵng là  đ ợc   ủ  ục  ề đấ  đ    ớ  số   ền 

205 000 000 đồng,  ẹn   ờ   ạn 40 ngà  sẽ là  xong  T   n   ởng TH nó    ậ  n n đ   

 r ớc số   ền 175 000 000 đồng    u     n ận đ ợc   ền, TH đã sử  ụng đ   rả lã  ng n 

Hng  à    u xà  cá n  n   ông p ục  ụ  ào   ệc là   ồ sơ đấ  đ   c o T qu  đó c  ế  

đoạ  củ  T 175 000 000 đồng. 

* Đồ  ậ    u g ữ: 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  n ận qu ền sử  ụng đấ ”; có nộ   ung bắ  đầu: 

“Cộng H1 xã  ộ  c ủ ng ĩ  V ệ  N      ”, nộ   ung  ế    úc “    Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  

là  c ứng  ừ  à có n ận  ộ    oản   ền  ớ  số   ền 60 000 000 đồng (sáu   ơ   r ệu 

đồng) đ  là    ủ  ục”, g   ngà  30   áng 11 nă  2021,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở 

cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  c    ế ”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  

c ủ ng ĩ  V ệ  N      ”, nộ   ung  ế    úc: “     Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  là  bằng 

c ứng”, g   ngà  02   áng 02 nă  2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D, Ngu ễn Văn 

 ùng ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu đề “G ấ   ẹn”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  c ủ ng ĩ  

V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “     Nếu  ô    ông  rả đúng  ẹn  ọ    ứ  ô  c ịu H1n 

 oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 10 nă  2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở 

cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “Bản c    ế ”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  

c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “     Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  là  c ứng  ừ  

Nếu  ô  s    ô  c ịu H1n  oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  07   áng 11 nă  2023,    đứng 

  n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 (mộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ   ẹn”; có nộ   ung bắ  đầu “Cộng H1 xã  ộ  c ủ 

ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu  ô    ông  rả đúng  ẹn  ọ    ứ  ô  x n 

c ịu  rác  n  ệ  H1n  oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 10 nă  2023,    đứng 

  n Ngu ễn Xuân D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ    ợn   ền”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã 

 ộ  c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu   ông H1n  rả đúng ngà   ô  x n 
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c ịu H1n  oàn  rác  n  ệ   r ớc g   đìn  c ị  à p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 11 nă  

2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  n ận   ền”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã 

 ộ  c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu s   c úng  ô  c ịu H1n toàn 

 rác  n  ệ ”, g   ngà  13   áng 12 nă  2021,    đứng   n Ngu ễn Văn  ùng ở cuố   à  

l ệu  

*  ế  quả  r ng cầu g á  địn :  ạ  Kế  luận g á  địn  số: 315/ L-KTHS ngày 

06/6/2024 củ  P  ng  ỹ   uậ   ìn  sự Công  n  ỉn  Q N   xác địn : các c ữ   ế   à 

c ữ    đứng   n Ngu ễn Xu n D  r n các  ậ  c ứng  à Cơ qu n đ ều  r    u g ữ n u 

 r n là củ  Ngu ễn Xu n D; c ữ   ế  đứng   n Ngu ễn Văn  ùng  r n  ậ  c ứng  à cơ 

qu n đ ều  r    u g ữ n u  r n là củ  Ngu ễn A (là tên thật của Nguyễn Văn Hùng). 

*  ạ  bản Cáo  rạng số: 88/CT-VKSQN-P2 ngày 26 tháng 6 nă  2025 củ  V ện 

     sá  n  n   n  ỉn  Q Nam (n   là V ện      sá  n  n   n  Hn  p ố Đà Nẵng) đã 

 ru   ố bị cáo  rần Quốc     ề  ộ  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”   eo qu  địn   ạ  

đ        oản 4 Đ ều 174 củ  Bộ luậ   ìn  sự nă  2015 (sử  đổ , bổ sung nă  2017)  

*  ạ  p   n    ,      sá     n THc Hn  qu ền công  ố NH n ớc luận  ộ , g ữ 

ngu  n bản Cáo  rạng đã  ru   ố  ề  ộ    n , đ   ,   oản, đ ều luậ  đố   ớ  bị cáo  à đề 

ng ị  ộ  đồng xé  xử:  u  n bố bị cáo  rần Quốc    p ạ   ộ  “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” 

- Áp  ụng: đ        oản 4 Đ ều 174; đ    b, s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51; đ    g 

khoản 1 Đ ều 52; khoản 1 Đ ều 54 củ  Bộ luậ   ìn  sự nă  2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017)  Xử p ạ  bị cáo  rần Quốc     ừ 07 nă  đến 08 nă   ù  

- Về  rác  n  ệ    n sự: Buộc bị cáo  rần Quốc    p ả  có  rác  n  ệ  bồ  

   ờng    ệ   ạ   ề  à  sản c o các bị  ạ    eo   u cầu. 

- Về xử lý vật chứng và các nộ   ung l  n qu n: Đề nghị giải quyết theo nội 

dung cáo trạng đã đề cập. 

* Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Quốc TH trình bày luận cứ:   ống n ấ   ề 

 ộ    n ,   ung  ìn  p ạ  áp  ụng  à V ện      sá  n  n   n  ỉn  Q Nam đã  ru   ố  à 

luận  ộ  cũng n   các  ìn    ế   ăng nặng, g ả  n ẹ  rác  n  ệ   ìn  sự  à V ện      

sá  đề ng ị áp  ụng đố   ớ  bị cáo.  u  n   n,  ức  ìn  p ạ   à V ện      sá  đề ng ị 

đố   ớ  bị cáo là  ơ  ng       ắc  Quá  rìn  đ ều  r   à  ạ  p   n  oà bị cáo  Hn    ẩn 

K  báo, ăn năn  ố  cả   ề Hn     p ạ   ộ ;  ự ngu ện   ắc p ục  ậu quả c o bị  ạ  D số 

  ền 300 000 000 đồng, bị  ạ  T số   ền 110 000 000 đồng; c   ruộ  bị cáo đ ợc NH 

n ớc  ặng    ởng Bằng   en. Vì  ậ , đề ng ị  ộ  đồng xé  xử xe  xé  áp  ụng các  ìn  

  ế  g ả  n ẹ qu  địn   ạ  đ    b, s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51 Bộ luậ   ìn  sự và áp 

 ụng        oản 1 Đ ều 54 Bộ luậ   ìn  sự c o bị cáo đ ợc   ởng  ức án   ấp n ấ  

có     đ  bị cáo sớ  đ ợc  rở  ề  ớ  g   đìn   à xã  ộ . 

Bị cáo  rần Quốc      ống n ấ   ớ  luận cứ củ  ng ờ  bào c ữ , không tranh 

luận bổ sung, xin lỗ  n ững ng ờ  bị  ạ   à x n đ ợc sự   o n  ồng củ  pháp luậ . 

Các bị  ạ  Ngu ễn Xu n D, Ngô T đề ng ị  ộ  đồng xé  xử buộc bị cáo  rần 

Quốc    bồ     ờng  oàn bộ số   ền  à bị cáo đã c  ế  đoạ   à đều x n g ả  n ẹ  ìn  

p ạ  c o bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nộ   ung  ụ án, căn cứ  ào các  à  l ệu  rong  ồ sơ  ụ án đã đ ợc  ranh 

 ụng  ạ  p   n    ,  ộ  đồng xé  xử n ận địn  n   s u: 

[1] Về   ủ  ục  ố  ụng: 
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-  ạ  p   n    ,  ắng  ặ   ộ  số ng ờ  có qu ền lợ , ng ĩ   ụ l  n qu n  à ng ờ  

là  c ứng   u  n   n,   ệc  ắng  ặ  củ   ọ   ông ản    ởng đến   ệc xé  xử  ụ án 

n n  ộ  đồng xé  xử   ến Hn  xé  xử  ắng  ặ   ọ   eo qu  địn   ạ    oản 1 Đ ều 292 

củ  Bộ luậ   ố  ụng  ìn  sự nă  2015  

 - Về Hn    , qu ế  địn   ố  ụng củ  Cơ qu n đ ều  r  Công  n  ỉn  Q Nam (nay 

là Công an tHn  p ố Đà Nẵng), Đ ều  r     n; V ện      sá  n  n   n  ỉn  Q Nam (nay 

là V ện      sá  n  n   n  Hn  p ố Đà Nẵng),      sá     n  rong quá  rìn  đ ều  r , 

 ru   ố đã THc   ện đúng  ề   ẩ  qu ền,  rìn   ự,   ủ  ục   eo qu  địn  củ  Bộ luậ   ố 

 ụng  ìn  sự  Bị cáo  à n ững ng ờ       g    ố  ụng   ông    có     ến  oặc    ếu nạ  

 ề Hn    , qu ế  địn  củ  Cơ qu n   ến Hn   ố  ụng, ng ờ    ến Hn   ố  ụng  Do đó, các 

Hn    , qu ế  địn   ố  ụng củ  Cơ qu n   ến Hn   ố  ụng, ng ờ    ến Hn   ố  ụng đã 

THc   ện đều  ợp p áp  

 [2]  ạ  p   n    , bị cáo  rần Quốc      ừ  n ận  oàn bộ Hn     p ạ   ộ  n   cáo 

 rạng đã  ru   ố  à luận  ộ  củ       sá     n  ạ  p   n    .  

Lờ  K  n ận  ộ  củ  các bị cáo H1n  oàn p ù  ợp  ớ  các  à  l ệu, c ứng cứ đ ợc Cơ 

qu n đ ều  r  c ứng M có  ạ   ồ sơ  ụ án  à đã đ ợc  r n   ụng  ạ  p   n  oà,  ộ  đồng xé  

xử có đủ cơ sở  ế  luận: 

 Do cần   ền đ   rả lã  ng n Hng  à    u xà  cá n  n,  ừ nă  2022 đến nă  2023, 

 ặc  ù   ông có n  ệ   ụ, qu ền  ạn,   ông quen b ế     là  đ ợc   ủ  ục c u  n 

 ục đíc  sử  ụng đấ   à   ẩ  địn   ồ sơ      ốn n  ng bị cáo  rần Quốc    đã đ   

r    ông   n g  n  ố  là    ủ  ục c u  n  ục đíc  sử  ụng đấ , là   ồ sơ      ốn  ốn 

chi p í đ  Ngu ễn Xu n D và Ngô T   n   ởng c u  n   ền c o TH  Qu  đó, bị cáo đã 

c  ế  đoạ  củ  ông Ngu ễn Xu n D 663.000 000 đồng  à củ  ông Ngô T 175.000.000 

đồng, tổng số   ền TH đã c  ế  đoạ  củ  các bị  ạ  là 838 000 000 đồng. 

Hn      à  ậu quả n u  r n củ  bị cáo  rần Quốc    đã đủ các  ếu  ố cấu  Hnh 

 ộ  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”  ớ   ìn    ế  địn    ung “Chiếm đoạt tài sản trị giá 

500.000.000 đồng trở lên”   eo qu  địn   ạ  đ        oản 4 Đ ều 174 Bộ luậ   ìn  sự 

nă  2015  Do đó, bản Cáo  rạng  ru   ố số: 88/CT-VKSQN-P3 ngày 26 tháng 6 nă  

2025 củ  V ện      sá  n  n   n  ỉn  Q Nam (n   là V ện      sá  n  n   n  Hn  p ố 

Đà Nẵng)  à luận  ộ  củ       sá     n  ạ  p   n     là có căn cứ, đúng ng ờ , đúng  ộ , 

đúng p áp luậ   

[3] Xé   ín  c ấ  củ   ụ án,  ức độ  à  ậu quả  o Hn     p ạ   ộ  củ  bị cáo gây 

r    ì   ấ : Qu ền sở  ữu  à  sản củ  công   n đ ợc p áp luậ  công n ận  à bảo  ệ  Mọ  

Hn     x   p ạ  bấ   ợp p áp  à  sản củ  ng ờ    ác đều bị p áp luậ   rừng  rị  à    

luận xã  ộ  l n án  Bị cáo  rần Quốc    n ận   ức đ ợc đ ều đó, song  o     ức co  

   ờng p áp luậ , động cơ  ụ lợ , bị cáo đã lợ   ụng  ào sự cả   n củ  ng ờ    ác,  ùng 

  ủ đoạn g  n  ố , n  ều lần c  ế  đoạ  củ  02 bị  ạ   ớ  số   ền lớn đ  p ục  ụ c o  ục 

đíc  cá n  n   ậu quả  o Hn     p ạ   ộ  củ  bị cáo g   r    ông n ững  rực   ếp x   

 ạ  qu ền sở  ề  ữu  à  sản củ  ng ờ    ác  à c n ản    ởng xấu đến  rậ   ự  n  oàn xã 

 ộ , g   bấ  bìn   rong quần c úng n  n   n  Do đó, cần áp  ụng  ức  ìn  p ạ  ng     

M,   ơng xứng  ớ   ín  c ấ ,  ức độ  à  ậu quả  o Hn     p ạ   ộ  củ  bị cáo gây ra, đ  

cả   ạo, g áo  ục bị cáo  rở  Hnh công dân có ích c o xã  ộ   à răn đe, p  ng ngừ  đố   ớ  

loạ   ộ  p ạ  nà   rong đờ  sống xã  ộ . 

[4] Xé  các  ìn    ế   ăng nặng, g ả  n ẹ  rác  n  ệ   ìn  sự, n  n    n củ  bị 

cáo  rong  ụ án   ì   ấ : 

- Về  ìn    ế   ăng nặng  rác  n  ệ   ìn  sự: bị cáo  rần Quốc    n  ều lần THc 
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  ện Hnh vi c  ế  đoạ   à  sản củ  02 bị  ạ ,  ỗ  lần số   ền c  ế  đoạ  đều cấu  Hnh 

 ộ  p ạ  nên p ả  c ịu  ìn    ế   ăng nặng  rác  n  ệ   ìn  sự “phạm tội 02 lần trở 

lên” qu  địn   ạ  đ    g   oản 1 Đ ều 52 Bộ luậ   ìn  sự. 

- Về  ìn    ế  g ả  n ẹ  rác  n  ệ   ìn  sự  à n  n    n củ  bị cáo: 

Quá  rìn  đ ều  r   à  ạ  p   n  oà, bị cáo  Hn    ẩn K  báo, ăn năn  ố  cả ; bị cáo 

đã  ự ngu ện   ắc p ục  ậu quả c o bị  ạ  Ngu ễn Xu n D số   ền 300 000 000 đồng, 

cho bị  ại Ngô T số   ền 110 000 000 đồng; c   ruộ  bị cáo đ ợc NH n ớc  ặng    ởng 

Bằng   en;  ạ  p   n  oà các bị  ạ  x n g ả  n ẹ  ìn  p ạ  c o bị cáo. Do đó, bị cáo 

đ ợc   ởng các  ìn    ế  g ả  n ẹ  rác  n  ệ   ìn  sự qu  địn   ạ  đ    b, s   oản 1, 

  oản 2 Đ ều 51 Bộ luậ   ìn  sự. 

Bị cáo có n  n    n xấu: Ngà  18/6/2007, bị     p úc   ẩ      án N  n   n  ố  

c o xử p ạ  03 nă   ù g     ề  ộ  “Trốn thuế” .  

[5] Xé  bị cáo có 02  ìn    ế  g ả  n ẹ  rác  n  ệ   ìn  sự qu  địn   ạ    oản 1 

Đ ều 51 củ  Bộ luậ   ìn  sự n n  ộ  đồng xé  xử có cơ sở c ấp n ận đề ng ị củ       

sá     n  à luận cứ củ  ng ờ  bào c ữ   ề   ệc áp  ụng   oản 1 Đ ều 54 củ  Bộ luậ  

 ìn  sự, xử p ạ  bị cáo  ức  ìn  p ạ    ớ   ức   ấp n ấ  củ    ung  ìn  p ạ  áp  ụng 

là p ù  ợp  

 [6] Về  ìn  p ạ  bổ sung: Xét  rần Quốc      ện   ông có  à  sản riêng, H1n cản  g   

đìn    ó   ăn n n  ộ  đồng xé  xử   ông áp  ụng  ìn  p ạ  bổ sung đố   ớ  bị cáo  

[7] Về  rác  n  ệ    n sự: Bị cáo  rần Quốc    đã c  ế  đoạ  củ  ông Ngu ễn 

Xuân D số   ền 663 000 000 đồng  à củ  ông Ngô T số   ền 175 000 000 đồng. Sau khi 

p ạ   ộ , bị cáo đã  ự khắc phục  à  ác động g   đìn    ắc phục cho ông D số tiền 

313 000 000 đồng và khắc phục cho ông T số tiền 110 000 000 đồng. Quá  rìn  đ ều  r  

 à  ạ  p   n    , các bị  ạ     u cầu  bị cáo p ả  bồ     ờng số   ền bị c  ế  đoạ  c n lạ .  

Do đó, căn cứ Đ ều 48 Bộ luậ   ìn  sự nă  2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

các Đ ều 584, 585, 586, 589 Bộ luậ  D n sự nă  2015, buộc bị cáo  rần Quốc    có 

ng ĩ   ụ bồ     ờng c o bị  ạ  Ngu ễn Xuân D số   ền đã c  ế  đoạ  c n lạ  là 

350 000 000 đồng; bồ     ờng cho bị hại Ngô T số tiền chiế  đoạt còn lại là 65.000.000 

đồng. Tổng số   ền  à bị cáo  rần Quốc    có  rác  n  ệ  bồ     ờng c o các bị  ạ  là 

415 000 000 đồng. 

[8] Về xử l   ậ  c ứng: 

Đố   ớ  các  ậ  c ứng Cơ qu n đ ều  r  đã   u g ữ gồ : 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  n ận qu ền sử  ụng đấ ”; có nộ   ung bắ  đầu: 

“Cộng H1 xã  ộ  c ủ ng ĩ  V ệ  N      ”, nộ   ung  ế    úc “    Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  

là  c ứng  ừ  à có n ận  ộ    oản   ền  ớ  số   ền 60 000 000 đồng (sáu   ơ   r ệu 

đồng) đ  là    ủ  ục”, g   ngà  30   áng 11 nă  2021,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở 

cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  c    ế ”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  

c ủ ng ĩ  V ệ  N      ”, nộ   ung  ế    úc: “     Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  là  bằng 

c ứng”, g   ngà  02   áng 02 nă  2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D, Ngu ễn Văn 

 ùng ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu đề “G ấ   ẹn”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  c ủ ng ĩ  

V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “     Nếu  ô    ông  rả đúng  ẹn  ọ    ứ  ô  c ịu H1n 

 oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 10 nă  2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở 

cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “Bản c    ế ”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  
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c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “     Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  là  c ứng  ừ  

Nếu  ô  s    ô  c ịu H1n  oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  07   áng 11 nă  2023,    đứng 

  n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ   ẹn”; có nộ   ung bắ  đầu “Cộng H1 xã  ộ  c ủ 

ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu  ô    ông  rả đúng  ẹn  ọ    ứ  ô  x n 

c ịu  rác  n  ệ  H1n  oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 10 nă  2023,    đứng 

  n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ    ợn   ền”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã 

 ộ  c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu   ông H1n  rả đúng ngà   ô  x n 

c ịu H1n  oàn  rác  n  ệ   r ớc g   đìn  c ị  à p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 11 nă  

2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  n ận   ền”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  

c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu s   c úng  ô  c ịu H1n toàn trách 

n  ệ ”, g   ngà  13   áng 12 nă  2021,    đứng   n Ngu ễn Văn  ùng ở cuố   à  l ệu  

Xé  các  ậ  c ứng n u  r n là c ứng cứ c ứng M Hn     p ạ   ộ  củ  bị cáo n n 

cần đ ợc   ếp  ục l u g ữ  ạ   ồ sơ  ụ án  

[8] Các nộ   ung   ác l  n qu n  rong  ụ án: 

- Trần Quốc TH Ki: khi Trần Văn L giúp Trần Quốc TH     đ ợc số tiền 

18 000 000 000 đồng thì TH có cho Trần Văn L   ợn một khoản tiền (TH Ki 

5 400 000 000 đồng, L K  3 300 000 000 đồng n  ng   ông có  à  l ệu th  hiện), do TH 

cần tiền trả lãi ngân Hng n  ng L không có tiền trả cho TH nên TH và L đã   ỏa thuận 

đ   ra thông tin gian dối làm hồ sơ      ốn và chuy n mục đíc  sử dụng đất tốn chi phí 

đ  Nguyễn Xuân D   n   ởng chuy n tiền cho TH chiế  đoạ  đ  trả lãi ngân Hng. D Ki 

nhận khi chuy n tiền cho TH đ  làm hồ sơ      ốn (D không nhờ L làm thủ tục chuy n 

mục đíc  sử dụng đất) thì có gọ  đ ện thoại xác nhận với L  à đ ợc L đồng ý nên D tin 

  ởng chuy n tiền cho TH. Tuy nhiên, L không thừa nhận nội dung trên và không có tài 

liệu gì th  hiện việc TH và L cùng  r o đổ  đ  nói dối D. Mặt khác, tiền nhận của D, TH 

không chia cho L và L không biết cụ th  TH đã n ận bao nhiêu tiền từ D  Cơ qu n C Đ  

Công an tỉnh Q Nam đã   u cầu Ban Ki thác mạng – Tổng công ty hạ tầng VNPT Net 

cung cấp dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn đối với số đ ện thoại 0945.779.990 (số đ ện thoại này 

D đã sử dụng đ  liên lạc với TH và L) từ ngà  01/4/2022 đến ngà  01/10/2022 n  ng  o 

dữ liệu đề nghị cung cấp đã quá 02 nă  n n nH mạng không cung cấp đ ợc.  

- Trần Quốc TH còn Ki nhận khi nhận tiền của Ngô T đ  làm thủ tục đấ  đ     ì có 

thỏa thuận với L  à đ ợc L đồng   n  ng   ông có  à  l ệu gì th  hiện. TH không chia 

tiền nhận của T cho L. Mặt khác, T Ki nhận chỉ gặp TH đ   r o đổi về việc làm thủ tục 

đấ  đ  ,   ông b ết L là ai.  

- Khi nhận đ ợc số tiền 460 000 000 đồng của ông Trần M, Nguyễn Xuân D đã 

chuy n số tiền này cho TH đ  nhờ làm thủ tục đấ  đ   c o M. Khi TH   ông là  đ ợc, D 

đã  rả lạ  c o g   đìn  M 370 000 000 đồng. Hiện nay, còn nợ lạ  90 000 000 đồng. D 

không có ý thức chiế  đoạt tiền của M, D c     rả hết tiền cho M là do TH c     rả hết 

tiền cho D. 

 Cơ qu n đ ều  r  đã   ến Hn  đối chất giữa L và TH, L và D n  ng các b n  ẫn giữ 

ngu  n qu n đ     Do đó,   ông đủ cơ sở đ  xử lý Trần Văn L, Nguyễn Xuân D về tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

- Đối với đơn  ố cáo của ông Lê Nho H (Ng ời có quyền lợ , ng ĩ   ụ liên quan 

trong vụ án) tố cáo Trần Quốc TH có Hnh vi Lừ  đảo chiế  đoạt tài sản của ông, quá 
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 rìn  đ ều  r  xác định: tr ớc nă  2004, TH có góp tiền với ông Nguyễn Đìn  P (sinh 

năm: 1975, trú tại: Khối phố 2, phường An Sơn, tHnh phố Tam Kỳ, tỉnh Q Nam) đ  mua 

thử  đất có diện tích 10m x 20m tại Khối phố 1, p  ờng An  ơn,  Hnh phố Tam Kỳ, tỉnh 

Q Nam của ông Võ Xuân Q (sinh năm: 1961, trú tại: Khối phố 1, phường An Sơn, tHnh 

phố Tam Kỳ, tỉnh Q Nam) n  ng   ử  đấ  nà  c    là    ủ tục tách thửa, khi mua bán 

chỉ có giấy viế       Nă  2012, TH và P đồng ý chuy n n  ợng thử  đất trên cho H với 

g á 200 000 000 đồng. Khi mua, H biế  đ ợc thử  đấ  c    là  đ ợc thủ tục tách thửa 

(c    có g ấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng), chỉ có giấy viết tay về việc mua bán 

n  ng H vẫn đồng ý mua. Do thử  đấ   r n   ông là  đ ợc thủ tục tách thửa nên không 

THc hiện đ ợc việc chuy n n  ợng sang cho H  Do đó,   ệc H tố cáo TH có Hnh vi 

chiế  đoạt tài sản là quan hệ dân sự. 

[9] Về án p í: Bị cáo  rần Quốc    p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ   ẩ  và án phí 

  n sự sơ   ẩ     eo qu  địn   ạ  đ     , c   oản 1 Đ ều 23 Ng ị qu ế  số: 

326/2016/UB VQ 14 ngà  30   áng 12 nă  2016 củ  Ủ  b n    ờng  ụ Quốc  ộ .  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ  ào đ        oản 4 Đ ều 174; đ    b, s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51; 

đ    g   oản 1 Đ ều 52;   oản 1 Đ ều 54; Đ ều 38 củ  Bộ luậ   ìn  sự nă  2015 (sử  

đổ , bổ sung nă  2017); 

 u  n bố bị cáo  rần Quốc    p ạ   ộ  “Lừ  đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Xử p ạ  bị cáo  rần Quốc    07 (Bả ) nă  06 (Sáu) tháng tù.   ờ   ạn c ấp 

Hn   ìn  p ạ   ù đ ợc  ín   ừ ngà  bị  ạ  g    (ngà  27/9/2024)  

2. Về  rác  n  ệ    n sự: Căn cứ Đ ều 48 củ  Bộ luậ   ìn  sự nă  2015; các 

Đ ều 584, 585, 586, 589 Bộ luậ  D n sự nă  2015.  

Buộc bị cáo  rần Quốc    có ng ĩ   ụ bồ     ờng cho ông Ngu ễn Xu n D số 

  ền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng); bồ     ờng cho ông Ngô T số 

tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng). 

 ổng số   ền  à bị cáo  rần Quốc    có  rác  n  ệ  bồ     ờng c o các bị  ạ  là 

415.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi Hnh án của người được thi Hnh án, nếu bị cáo 

Trần Quốc TH không trả hoặc trả không đủ số tiền nêu trên thì bị cáo còn phải chịu 

khoản tiền lãi theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi Hnh án. 

3. Về xử l   ậ  c ứng: Căn cứ đ        oản 1 Đ ều 47 Bộ luậ   ìn  sự, Đ ều 106 

Bộ luậ   ố  ụng  ìn  sự nă  2015,  u  n: 

  ếp  ục l u  ạ   ồ sơ  ụ án đố   ớ  các  ậ  c ứng gồ : 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  n ận qu ền sử  ụng đấ ”; có nộ   ung bắ  đầu: 

“Cộng H1 xã  ộ  c ủ ng ĩ  V ệ  N      ”, nộ   ung  ế    úc “    Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  

là  c ứng  ừ  à có n ận  ộ    oản   ền  ớ  số   ền 60 000 000 đồng (sáu   ơ   r ệu 

đồng) đ  là    ủ  ục”, g   ngà  30   áng 11 nă  2021,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở 

cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  c    ế ”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  

c ủ ng ĩ  V ệ  N      ”, nộ   ung  ế    úc: “     Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  là  bằng 

c ứng”, g   ngà  02   áng 02 nă  2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D, Ngu ễn Văn 

 ùng ở cuố   à  l ệu; 
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- 01 ( ộ )  à  l ệu đề “G ấ   ẹn”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  c ủ ng ĩ  

V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “     Nếu  ô    ông  rả đúng  ẹn  ọ    ứ  ô  c ịu H1n 

 oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 10 nă  2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở 

cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “Bản c    ế ”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  

c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “     Vậ   ô    ế  g ấ  nà  đ  là  c ứng  ừ  

Nếu  ô  s    ô  c ịu H1n  oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  07   áng 11 nă  2023,    đứng 

  n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ   ẹn”; có nộ   ung bắ  đầu “Cộng H1 xã  ộ  c ủ 

ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu  ô    ông  rả đúng  ẹn  ọ    ứ  ô  x n 

c ịu  rác  n  ệ  H1n  oàn  r ớc p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 10 nă  2023,    đứng 

  n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ    ợn   ền”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã 

 ộ  c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu   ông H1n  rả đúng ngà   ô  x n 

c ịu H1n  oàn  rác  n  ệ   r ớc g   đìn  c ị  à p áp luậ ”, g   ngà  08   áng 11 nă  

2023,    đứng   n Ngu ễn Xu n D ở cuố   à  l ệu; 

- 01 ( ộ )  à  l ệu có    u đề “G ấ  n ận   ền”; có nộ   ung bắ  đầu: “Cộng H1 xã  ộ  

c ủ ng ĩ  V ệ  N     ”, nộ   ung  ế    úc: “    Nếu s   c úng  ô  c ịu H1n toàn trách 

n  ệ ”, g   ngà  13   áng 12 nă  2021,    đứng   n Ngu ễn Văn  ùng ở cuố   à  l ệu  

4. Về án p í: Buộc bị cáo Trần Quốc    p ả  c ịu 200.000 (Hai trăm nghìn) 

đồng án p í  ìn  sự sơ   ẩ   à 20.600.000 đồng (Hai mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng) 

án p í   n sự sơ   ẩ . 

5. Bị cáo, bị  ạ   à ng ờ  có qu ền lợ , ng ĩ   ụ l  n qu n có  ặ   ạ  p   n  oà có 

qu ền   áng cáo bản án nà   rong   ờ   ạn 15 ngà ,     ừ ngà   u  n án sơ   ẩ  (ngày 

16/8/2025); Ng ờ  có qu ền lợ , ng ĩ   ụ l  n qu n  ắng  ặ   ạ  p   n     có qu ền 

kháng cáo bản án nà   rong   ờ   ạn 15 ngà      ừ ngà  bản án đ ợc  ống đạ   ợp lệ, đ  

  u cầu     p úc   ẩ      án n  n   n  ố  c o  ạ  Đà Nẵng xé  xử p úc   ẩ   

6. Ng ờ  đ ợc     Hn  án   n sự, ng ờ  p ả      Hn  án   n sự có qu ền   ỏ  

  uận     Hn  án, qu ền   u cầu     Hn  án,  ự ngu ện     Hn  án  oặc bị c ỡng c ế     

Hn    eo qu  địn   ạ  các Đ ều 6, 7, 9 Luậ      Hn  án   n sự;   ờ    ệu     Hnh án 

đ ợc THc   ện   eo qu  địn   ạ  Đ ều 30 Luậ      Hn  án   n sự. 
Nơi nhận:  
- Các cơ qu n   ến Hn   ố  ụng;  

- N ững ng ờ       g    ố  ụng; 

- P  ng PV06 Công  n  P  Đà Nẵng; 

- L u  ồ sơ  ụ án, án  ăn,      S. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Phú 
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